
(Dùng cho ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã)

Xã/phường:…………..……..……………………………

A 4 9

I

1

2

…

II

1

2

…

III

1

2

…

Tổng số đơn vị

Ngƣời lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03.2-BK/TĐTKT-DSĐP

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………………
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(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNV ngày         tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
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Mã loại tổ 

chức (cơ 

quan TK ghi 

mã theo qui 

định của 

BCĐ)  

Cấp dự toán 

của  đơn vị  

(cấp 1: 1; cấp 

2: 2; cấp 3: 3; 

cấp 4: 4)

PHỤ LỤC 2: BẢNG KÊ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHỐI ĐỊA PHƢƠNG CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2020 

(Áp dụng cho các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội )

Huyện/quận:…………………………...……...…………………………

Số thứ tự

Tình trạng hoạt động 

của đơn vị

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt 

động (chờ giải thể, 

hoạt động dự án)

3. Không hoạt động 

(giải thể, sáp nhập)

Mã số đơn vị quan hệ 

ngân sách

6

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị

Số điện 

thoại liên hệ 

của đơn vị

Cấp quản lý 

(Cấp Trung 

ương: 0; 

Cấp tỉnh:1; 

Cấp 

huyện:2; 

Cấp xã:3)

Đơn vị cấp tỉnh, thành phố

Đơn vị cấp huyện, quận

Đơn vị cấp xã, phường

 

Ngày………tháng………..năm 2021

Trƣởng ban Chỉ đạo TĐT 

Địa chỉ 

email
Mã số thuế

3 7 8
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của đơn vị

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt 

động (chờ giải thể, 

hoạt động dự án)

3. Không hoạt động 

(giải thể, sáp nhập)

Mã số đơn vị quan hệ 

ngân sách

6

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị

Số điện 

thoại liên hệ 

của đơn vị

Cấp quản lý 

(Cấp Trung 

ương: 0; 

Cấp tỉnh:1; 

Cấp 

huyện:2; 

Cấp xã:3)

Địa chỉ 

email
Mã số thuế

3 7 8

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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